
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP PTNT Q.NGÃI 

        CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BC-CCKL    Quảng Ngãi, ngày        tháng 01 năm 2024 

 

BÁO CÁO  
Về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh; 

Văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một 

phần, ngưng hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 

Thực hiện Công văn số 1616/STP-XDKT&TDTHPL ngày 13/11/2023 

của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi về việc gửi Danh mục văn bản QPPL của 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần, 

ngưng hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 và Danh mục văn bản 

QPPL còn hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 

2023; Công văn số 5027/SNNPTNT-VP ngày 15/11/2023 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc khẩn trương thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn kỳ 2019-2023. 

Chi cục Kiểm lâm rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh còn 

hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019 -2023; văn bản QPPL của HĐND, UBND 

tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ 

hệ thống hóa 2019 -2023 (tính đến ngày 10/11/2023) như sau:  

 1. Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh trong 

kỳ hệ thống hóa 2019 -2023 

 (có phụ lục 1 kèm theo) 

 2. Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2019 -2023: Không có. 

 3. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của 

HĐND, UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2019 -2023. 

(có phụ lục 2 kèm theo) 

Kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:                                                                               
- Sở Nông nghiệp và PTNT Q.Ngãi; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các Phòng, Đội, Hạt; 

- Lưu: VT, TCHC (Nam). 

                            

 CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

   Phạm Duy Hưng 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống 

 hóa 2019 - 2023 thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-CCKL ngày       /01/2024 của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi) 

 

STT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

1  Nghị quyết 

Số 16/2020/NQ-

HĐND ngày 

11/11/2020 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình 

tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống 

cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi. 

21/11/2020 

Thay thế Nghị 

quyết số 

14/2017/NQ-

HĐND ngày 

30/3/2017 

2  Nghị quyết 

Số 30/2022/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2022 

Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá 

các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

17/12/2022  

3  Quyết định 

Số 34/2019/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành trong lĩnh vực 

lâm nghiệp. 

15/01/2020 

Bãi bỏ các 

Quyết định số: 

54/2013/QĐ-

UBND và số 

138/2004/QĐ-

UBND 

4  Quyết định 

Số 33/2020/QĐ-

UBND ngày 

24/11/2020 

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành trong lĩnh vực 

lâm nghiệp. 

31/12/2020 

Bãi bỏ các 

Quyết định số: 

30/2010/QĐ-

UBND và số: 

31/2013/QĐ-

UBND 
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5  Quyết định 

Số 07/2021/QĐ-

UBND ngày 

18/3/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 09 

tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, 

công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm 

nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

01/4/2021  

6  Quyết định 

Số 50/2022/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2022 

Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 27/12/2022  

7  Quyết định 

Số 47/2021/QĐ-

UBND ngày 

21/9/2021 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng 

các cấp; phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, 

thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 

05/10/2021  

8  Quyết định 

Số 02/2021/QĐ-

UBND ngày 

02/02/2021 

Ban hành Quy định mức hỗ trợ, cấp phát, quản lý, chi 

tiêu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho ngân sách cấp 

xã tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở; mức trợ cấp cho người 

không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy 

động tham gia bảo vệ rừng, chữa cháy rừng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

15/02/2021 

Thay thế QĐ số 

08/2015/QĐ-

UBND ngày 

10/02/2015 của 

UBND tỉnh 

Quảng Ngãi 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC 

VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-CCKL ngày       /01/2024 của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi) 

 

ST

T 

Tên 

loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

XI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1  
Nghị 

quyết 

Số 32/2015/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2015  

Về Giá các loại rừng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Bị bãi bỏ tại Nghị quyết 

số 30/2022/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2022 của 

HĐND tỉnh Bãi bỏ Nghị 

quyết số 32/2015/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 12 

năm 2015 của HĐND 

tỉnh. 

17/12/2022 

2  
Nghị 

quyết 

Số 18/2012/NQ-

HĐND ngày 

05/10/2012 

về việc thông qua Quy hoạch 

bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 

Hết hiệu lực về thời hạn 

thực hiện được quy định 

trong nội dung Nghị 

01/01/2021 
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2020. quyết. 

3  
Nghị 

quyết 

Số 33/2015/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2015 

Về việc sửa đổi, bãi bỏ một 

số nội dung tại Điều 1 Nghị 

quyết số 18/2012/NQ-HĐND 

ngày 05/10/2012 của HĐND 

tỉnh về việc thông qua Quy 

hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng tỉnh Quảng Ngãi giai 

đoạn 2011 - 2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn 

thực hiện được quy định 

trong nội dung Nghị 

quyết. 

01/01/2021 

4  
Nghị 

quyết  

Số 34/2015/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2015 

Về việc thông qua Kế hoạch 

bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 

2020. 

Hết hiệu lực về thời hạn 

thực hiện được quy định 

trong nội dung nghị 

quyết. 

01/01/2021 

5  
Nghị 

quyết  

Số 14/2017/NQ-

HĐND ngày 

30/3/2017 

Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý phí bình 

tuyển, công nhận cây mẹ, cây 

đầu dòng, vườn giống cây 

lâm nghiệp, rừng giống trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Được thay thế bởi Nghị 

quyết số 16/2020/NQ-

HĐND ngày 11/11/2020 

của HĐND tỉnh. 

21/11/2020 

6  
Nghị 

quyết 

Số 56/2017/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2017 

Quy định mức hỗ trợ đầu tư 

trồng rừng nguyên liệu gỗ 

lớn; hỗ trợ, khuyến khích 

trồng cây gỗ nguy cấp, quý, 

hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng 

Hết hiệu lực về thời hạn 

thực hiện được quy định 

trong nội dung nghị 

quyết. 

01/01/2021 
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Ngãi đến năm 2020. 

7  
Quyết 

định 

Số 54/2013/QĐ-

UBND ngày 

05/12/2013 

Phân cấp quản lý nhà nước về 

rừng và đất lâm nghiệp cho 

UBND các huyện, thành phố 

Bị bãi bỏ tại Quyết định 

số 34/2019/QĐ-UBND 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh về việc bãi bỏ các 

văn bản quy phạm pháp 

luật do Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi ban 

hành trong lĩnh vực lâm 

nghiệp 

15/01/2020 

8  
Quyết 

định 

Số 138/2004/QĐ-

UB ngày 20/5/2004 

Về việc ban hành khung 

hưởng lợi và nghĩa vụ của hộ 

gia đình, cá nhân được giao, 

được thuê nhận khoán rừng 

và đất lâm nghiệp tỉnh Quảng 

Ngãi 

9  
Quyết 

định 

Số 30/2010/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2010 

Ban hành quy định về phòng 

cháy, chữa cháy rừng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Bị bãi bỏ tại Quyết định 

số 33/2020/QĐ-UBND 

24/11/2020 của UBND 

tỉnh về việc bãi bỏ các 

văn bản quy phạm pháp 

luật do Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi ban 

hành trong lĩnh vực lâm 

nghiệp 

31/12/2020 

10  
Quyết 

định 

Số 31/2013/QĐ-

UBND ngày 

23/7/2013 

Ban hành quy chế hợp đồng 

bảo vệ rừng trong các tháng 

cao điểm của mùa khô trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

11  
Quyết 

định 

Số 08/2015/QĐ-

UBND ngày 

10/02/2015 

Ban hành quy định mức chi 

cho các tổ chức cá nhân được 

huy động hoặc tự nguyện 

tham gia ngăn chặn tình trạng 

chặt phá rừng trái pháp luật 

Được thay thế bởi Quyết 

định số 02/2021/QĐ-

UBND ngày 02/02/2021 

của UBND tỉnh Ban hành 

Quy định mức hỗ trợ, cấp 

15/02/2021 
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và chữa cháy rừng; mức hỗ 

trợ để UBND xã, phường, thị 

trấn tổ chức bảo vệ rừng tại 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

phát, quản lý, chi tiêu, 

thanh quyết toán kinh phí 

hỗ trợ cho ngân sách cấp 

xã tổ chức bảo vệ rừng tại 

cơ sở; mức trợ cấp cho 

người không hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước 

được huy động tham gia 

bảo vệ rừng, chữa cháy 

rừng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

12  
Quyết 

định 

Số 61/2015/QĐ-UB 

ngày 31/12/2015  

Ban hành Quy định về giá các 

loại rừng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Bị bãi bỏ tại Quyết định 

số 50/2022/QĐ-UBND 

16/12/2022 của UBND 

tỉnh ban hành khung giá 

rừng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

27/12/2022 

13  
Quyết 

định 

Số 64/2017/QĐ-

UBND ngày 

25/9/2017 

Ban hành Quy định về cơ chế, 

chính sách bảo vệ rừng, 

khoanh nuôi tái sinh rừng, 

trồng rừng, phát triển lâm sản 

ngoài gỗ theo Nghị định số 

75/2015/NĐ-CP ngày 

09/9/2015 của Chính phủ tại 

các xã có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn (khu vực II 

Hết hiệu lực về thời hạn 

thực hiện được quy định 

trong nội dung quyết 

định 

01/01/2021 
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và III) giai đoạn 2015-2020 

tỉnh Quảng Ngãi. 

14  
Quyết 

định 

Số 27/2017/QĐ-

UBND ngày 

09/5/2017 

Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý phí bình 

tuyển, công nhận cây mẹ, cây 

đầu dòng, vườn giống cây 

lâm nghiệp, rừng giống trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Bị bải bỏ tại Quyết định 

số 07/2021/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2021 của 

UBND tỉnh. 

01/4/2021 
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